
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Hải Hùng 261009579 7908412877
Không thời 

hạn

15/07/2021 -> 

31/08/2021

Trung Tâm 

Truyền Hình 

Cáp Lagi

1.000.000  

Nguyễn Hải Hùng

1602205135748

NN Nông Nghiệp & PTNT - CN 3

2 Vưu Quốc Thụ 260921323 6014010417
Không thời 

hạn

15/07/2021 -> 

31/08/2021

Trung Tâm 

Truyền Hình 

Cáp Lagi

Đang nuôi 1 

con nhỏ 

dưới 6 tuổi

2.000.000  

Vưu Quốc Thụ

1602205202280

NN Nông Nghiệp & PTNT - CN 3

3
Nguyễn Đoàn Nhật 

Phi
261174588 6014010418

Không thời 

hạn

15/07/2021 -> 

31/08/2021

Trung Tâm 

Truyền Hình 

Cáp Lagi

1.000.000  

Nguyễn Đoàn Nhật Phi

1602205202297

NN Nông Nghiệp & PTNT - CN 3

4 Đoàn Bảo Châu 261232126 6099833280
Không thời 

hạn

15/07/2021 -> 

31/08/2021

Trung Tâm 

Truyền Hình 

Cáp Lagi

1.000.000  

Đoàn Bảo Châu

1602205344211

NN Nông Nghiệp & PTNT - CN 3

5.000.000  

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 04 người ; Số tiền: 5.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm triệu đồng.

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CỦA CÔNG TY TNHH TMDVKT TRUYỀN HÌNH TIVICOM- CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

Số tiền hỗ 

trợ (đòng)

Tài khoản của người lao động nhận 

hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Tổng cộng

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở 

làm việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số  2709   /QĐ-UBND ngày  13  tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS02
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